
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Mọi điều chỉnh (nếu có): Đề nghị thực hiện trước ngày 10/07/2018 tại Phòng công tác sinh viên.
Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Khoa Số TCĐK Điểm TB Điểm TBRL Xếp loại Ngành Chuyên ngành

240  B1403387 Lê Thị Ánh Tuyết 15/10/1996 LK1463A1 LK 26 3.54  82.5  Giỏi Luật Luật hành chính 

241  B1403609 Lâm Hoài Phương 15/3/1996 LK1463A3 LK 26 3.67  90.0  Xuất sắc Luật Luật hành chính 

242  B1403783 Trần Nguyễn Ngọc Yến 20/10/1996 LK1463A4 LK 25 3.42  86.5  Giỏi Luật Luật hành chính 

243  C1500059 Đoàn Vĩnh Phúc 02/9/1993 LK1563A1 LK 36 3.68  93.0  Xuất sắc Luật Luật hành chính 

244  B1502959 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa 25/10/1996 LK1563A2 LK 37 3.81  81.0  Giỏi Luật Luật hành chính 

245  B1503050 Lê Minh Có  16/6/1997 LK1563A3 LK 38 3.60  100.0  Xuất sắc Luật Luật hành chính 

246  B1602164 Dương Tú Khuyên 25/2/1998 LK1663A1 LK 35 3.51  89.5  Giỏi Luật Luật hành chính 

247  B1602321 Hồ Thị Thúy Vi 20/9/1997 LK1663A2 LK 36 3.36  90.0  Giỏi Luật Luật hành chính 

248  B1602327 Nguyễn Ngọc Anh 22/11/1997 LK1663A3 LK 38 3.35  96.5  Giỏi Luật Luật hành chính 

249  B1702129 Võ Quốc Cường 12/10/1997 LK1763A1 LK 31 3.55  90.0  Giỏi Luật Luật hành chính 

250  B1702210 Phạm Thị Diệu 25/11/1999 LK1763A2 LK 31 3.47  86.0  Giỏi Luật Luật hành chính 

251  B1403304 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 07/4/1996 LK1464A1 LK 26 3.54  83.5  Giỏi Luật Luật thương mại 

252  B1403427 Trần Thị Ngọc Hân 02/4/1996 LK1464A2 LK 33 3.83  90.0  Xuất sắc Luật Luật thương mại 

253  B1502807 Nguyễn Thị Kim Anh 01/2/1997 LK1564A1 LK 37 3.74  97.5  Xuất sắc Luật Luật thương mại 

254  B1503141 Lê Thị Diễm Hương 20/4/1996 LK1564A2 LK 35 3.60  95.0  Xuất sắc Luật Luật thương mại 

255  B1602392 Nguyễn Hồng Thiên Thanh 10/3/1998 LK1664A1 LK 38 3.71  90.0  Xuất sắc Luật Luật thương mại 

256  B1602506 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 18/1/1998 LK1664A2 LK 40 3.78  82.0  Giỏi Luật Luật thương mại 

257  B1702014 Nguyễn Thị Bích Quyên 11/6/1999 LK1764A1 LK 30 3.33  90.0  Giỏi Luật Luật thương mại 

258  B1702228 Lê Thanh Lâm  02/2/1999 LK1764A2 LK 32 3.60  84.5  Giỏi Luật Luật thương mại 

259  B1403343 Võ Thị Nhi 08/6/1996 LK1465A1 LK 26 3.31  81.5  Giỏi Luật Luật tư pháp 

260  B1403520 Lâm Tường Vi 27/12/1996 LK1465A2 LK 40 3.79  82.5  Giỏi Luật Luật tư pháp 

261  B1403625 Phan Đức Thịnh 26/6/1995 LK1465A3 LK 24 3.50  82.5  Giỏi Luật Luật tư pháp 

262  B1403665 Đào Kiều Diễm 25/12/1996 LK1465A4 LK 34 3.43  86.5  Giỏi Luật Luật tư pháp 

263  B1500364 Lê Thị Thùy Yên 10/2/1995 LK1565A1 LK 40 3.51  92.0  Giỏi Luật Luật tư pháp 

264  B1503019 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/10/1996 LK1565A2 LK 36 3.73  92.0  Xuất sắc Luật Luật tư pháp 

265  B1503088 Phan Thị Huỳnh Như 10/4/1996 LK1565A3 LK 38 3.70  91.5  Xuất sắc Luật Luật tư pháp 

266  B1602161 Nguyễn Thị Kim Hương 03/7/1998 LK1665A1 LK 38 3.83  98.5  Xuất sắc Luật Luật tư pháp 

267  B1602265 Trần Thị Diệu Linh 17/12/1998 LK1665A2 LK 36 3.84  90.0  Xuất sắc Luật Luật tư pháp 

268  B1602397 Trương Thị Thu Thảo 18/1/1998 LK1665A3 LK 34 3.53  83.0  Giỏi Luật Luật tư pháp 

269  B1702166 Huỳnh Thị Huỳnh Như 01/5/1998 LK1765A1 LK 31 3.63  86.5  Giỏi Luật Luật tư pháp 

270  B1702236 Nguyễn Lê Kim Ngân 29/10/1999 LK1765A2 LK 31 3.77  90.0  Xuất sắc Luật Luật tư pháp 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018 (Dự kiến)




